
44(Tuần 2-HKP2)

Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐTMT

Đ

H 16 20214FE6047002 29 Kỹ thuật lập trình nhúng 2 1304A1 2 1304A1 Dương Thị Hằng

2 ĐTMT

Đ

H 16 20214FE6067001 1 2 55 CAD trong điện tử 1 1304A1 1 1304A1 Trần Quang Việt

3 ĐTMT

Đ

H 16 20214FE6047001,3 50 Kỹ thuật lập trình nhúng 1 1302A1 1 1302A1 Nguyễn Thị Thu

4 ĐTMT

C

Đ 22

20211JC5161005 

(ĐTTT1K22) 3 3 20

Thực hành kỹ thuật lập 

trình 1 1305A1 1 1304A1 1 1304A1 Dương Thị Hằng

5 ĐTMT

C

Đ 22

20211JC5161002 

(ĐTCN2K22) 3 3 20

Thực hành kỹ thuật lập 

trình 2 1304A1 2 1304A1 Dương Thị Hằng

6 ĐTMT

C

Đ 23

20211JC5146002 

(ĐTCN2K23) 2 3 17 Thiết kế mạch điện tử 2 1305A1 2 1305A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

1 KTĐT
Đ

H
15 20214FE6036004 1 1 21

Thực hành Điện tử cơ 

bản 2 1402A1 Phạm Thị Thanh Huyền

2 KTĐT
Đ

H

13,

14 20214FE6027001 1 2 21

Mô hình hóa và mô 

phỏng HT ĐTVT 1 1502A1 1 1502A1 Đặng Cẩm Thạch

3 KTĐT
Đ

H 15 20214FE6036001 1 1 25

Thực hành Điện tử cơ 

bản 1 1402A1 Trần Xuân Phương

4 KTĐT
Đ

H 15 20214FE6036002 1 1 25

Thực hành Điện tử cơ 

bản 2 1404A1 Hà Thị Phương

5 KTĐT
C

Đ 18 202140804132001 1 1 1

Thực hành kỹ thuật điện 

tử 1 1403A1 1 1403A1 1 1403A1 1 1403A1 1 1403A1 Nguyễn Thị Thu Hà

6 KTĐT
C

Đ 18 202140804132001 1 1 1

Thực hành kỹ thuật điện 

tử 2 1403A1 2 1403A1 2 1403A1 2 1403A1 2 1403A1 Nguyễn Thị Thu Hà

7 KTĐT
C

Đ 22 20212JC5163003 2 2 24

Thực hành kỹ thuật xung 

số 1 1404A1 1 1404A1 1 1404A1 1 1404A1 Nguyễn Ngọc Anh

8 KTĐT
C

Đ 22 20212JC5163003 2 2 24

Thực hành kỹ thuật xung 

số 2 1404A1 2 1404A1 2 1404A1 Nguyễn Ngọc Anh

9 KTĐT
C

Đ 22 20211JC5163004 2 2 25
Thực hành kỹ thuật xung-

số	
1 1404A1 Nguyễn Đắc Hải

10 KTĐT
C

Đ 22 20211JC5163004 1 2 24
Thực hành kỹ thuật xung-

số	
1 1401A1 1 1402A1 1 1402A1 Phạm Thị Thanh Huyền

11 KTĐT
C

Đ 22 20211JC5163004 1 2 24
Thực hành kỹ thuật xung-

số	
2 1401A1 2 1402A1 2 1402A1 Phạm Thị Thanh Huyền

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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  Từ ngày:

Link học trực tuyến
Thứ 7 Chủ nhật

https://dhcnhn.vn/totalreport/listscore/xem-ket-qua-hoc-tap.htm?classid=176537
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Link học trực tuyến
Thứ 7 Chủ nhật

12 KTĐT
C

Đ 22 20211JC5163005 2 3 24
Thực hành kỹ thuật xung-

số	
1 1402A1 Phạm Thị Thanh Huyền

13 KTĐT ĐH 14 20214FE6014001 2 3 22

Thực hành kỹ thuật điện 

tử 2 1402A1 2
14001A

1
Vũ Thị Hoàng Yến

14 KTĐT
C

Đ 22 20211JC5163001 1 3 22

Thực hành kỹ thuật xung 

số 1 1405A1 1 1405A1 1 1405A1 Đặng Cẩm Thạch

15 KTĐT
C

Đ 22 20211JC5163001 1 3 22
Thực hành kỹ thuật xung-

số	
2 1405A1 2 1405A1 2 1405A1 2 1405A1 2 1405A1 Đặng Cẩm Thạch

KTĐT CĐ 23 20212JC5195001 1 3 25
Thực hành Điện tử cơ 

bản 1 1402A1 1 1402A1 Lê Thị Trang

KTĐT CĐ 23 20212JC5195001 1 3 25
Thực hành Điện tử cơ 

bản 2 1402A1 2 1402A1 Lê Thị Trang

KTĐT CĐ 23 20212JC5195001 2 3 25
Thực hành Điện tử cơ 

bản 1 1402A1 Lê Thị Trang

KTĐT CĐ 23 20212JC5195001 2 3 25
Thực hành Điện tử cơ 

bản 2 1402A1 Lê Thị Trang

ĐTVT
C

Đ
22 JC5159.2 2 3

Thực hành kỹ thuật biến 

đổi điện năng
2 1603A1

1,

2
1603A1

1,

2
1603A1 Lê Việt Tiến

ĐTVT
C

Đ
22 JC5159.2 3 3

Thực hành kỹ thuật biến 

đổi điện năng
2 1604A1 1 1604A1

1,

2
1604A1 1 1604A1 Bùi Như Phong

1 ĐTCN CĐ 22 20212JC5109003 1 2 22 Điều khiển khí nén 1,21501A1 1 1501 Hà Thị Kim Duyên

2 ĐTCN CĐ 22 20212JC5109003 2 2 22 Điều khiển khí nén 1 1501 Hà Thị Kim Duyên

3 ĐTCN CĐ 22 20212JC5109001 1 3 25 Điều khiển khí nén 1 1504 Trương Thị Bích Liên 

4 ĐTCN CĐ 22 20212JC5109001 2 3 25 Điều khiển khí nén 1 1504 Trương Thị Bích Liên 

5 ĐTCN CĐ 22 20212JC5109001 3 3 25 Điều khiển khí nén 2 1504 Trương Thị Bích Liên 

6 ĐTCN CĐ 22 20212JC5109002 1 3 20 Điều khiển khí nén 1 1504 Trương Thị Bích Liên 

7 ĐTCN CĐ 22 20212JC5109002 2 3 20 Điều khiển khí nén 1 1504 Trương Thị Bích Liên 

8 ĐTCN CĐ 22 20212JC5109002 3 3 22 Điều khiển khí nén 2 1504 Trương Thị Bích Liên 


